
STT Họ tên Tên Ngày sinh Giới tính Trường THCS Ghi chú

1 Bùi Như Ngọc Anh 09/04/2009 Nữ Huy Văn Giải ba Môn Sinh học cấp Quận

2 Nguyễn Vũ Minh Anh 13/06/2009 Nữ Đống Đa Giải khuyến khích Môn Tiếng anh cấp Quận

3 Nguyễn Quỳnh Anh 14/11/2009 Nữ Phương Liệt Đạt giải Cầu lông cấp Quận

4 Nguyễn Bình Châu Anh 10/06/2009 Nữ Cát Linh Đạt giải Ba Môn Ngữ văn cấp Quận

5 Vũ Nguyệt Ánh 02/10/2009 Nữ Phương Liệt Đạt giải văn nghệ cấp Quận

6 Bùi Gia Bảo 30/08/2009 Nam Chương Dương Giải Bóng đá cấp thành phố

7 Hà Quốc Bảo 27/01/2009 Nam Trương Vương Đạt giải Bơi cấp Quận

8 Lê Ngọc Phương Chi 10/09/2009 Nữ Huy Văn Đạt giải Môn tiếng Nhật cấp Quận

9 Nguyễn Linh Đan 28/10/2009 Nam Nguyễn Trường Tộ Đạt giải Nhất giai điệu Tuổi hồng cấp TP

10 Nguyễn Minh Hiền 28/11/2009 Nữ Giáp Bát Đạt giải Aerobic cấp Quận

11 Đặng Khánh Hưng 15/01/2009 Nam Hoàn Kiếm Đạt giải Nhất bóng rổ cấp Quận

12 Trần Thanh Hương 29/10/2009 Nữ Huy Văn Tuyển thẳng (giải 3 Quận môn lịch sử)

13 Tô Gia Huy 13/04/2009 Nam Thái Bình Đạt giải Bóng đá cấp Quận

14 Vũ Đàm Khánh Khang 06/08/2009 Nam Hai Bà Trưng Đạt giải Bóng đá cấp Quận

15 Đỗ Nguyễn Nam Khánh 18/11/2009 Nam Tô Hoàng Đạt giải Olympic tiếng Nhật cấp TP

16 Nguyễn Sỹ Anh Khoa 30/11/2009 Nam Phương Liệt Đạt giải Đá cầu cấp Quận

17 Nguyễn Minh Khoa 04/06/2009 Nam Bế Văn Đàn Đạt giải Olympic tiếng anh cấp Quận

18 Nguyễn Đăng Khôi 17/07/2009 Nam Tam Khương Đạt giải Cầu lông cấp Quận
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19 Nguyễn Duy Khôi 29/05/2009 Nam Thái Thịnh Đạt giải Bóng đá cấp Quận

20 Phạm Gia Tuệ Lâm 29/07/2009 Nữ Phương Mai Giải Khuyến khích Môn Tiếng Anh cấp Quận

21 Đào Bảo Lâm 23/09/2009 Nam Trưng Nhị Đạt giải nghiên cứu KHKT cấp TP

22 Trần Trọng Lân 18/07/2009 Nam Hoàn Kiếm Giải Khuyến khích Môn lịch sử cấp Quận

23 Trần Ngọc Linh 22/10/2009 Nữ Quỳnh Mai Đạt giải Khuyến khích Môn Ngữ văn cấp Quận

24 Đinh Diệu Linh 19/01/2009 Nữ Tân Định Đạt giải Nhì Môn Takewodo cấp Quận

25 Bùi Đức Minh 07/03/2009 Nam Liên Cấp Sentia Đạt trình độ Môn Tiếng Anh trình độ B1

26 Trần Bảo Nam 26/08/2009 Nam Tam Khương Đạt giải Bóng đá cấp Quận

27 Ngô Hoàng Nam 27/06/2009 Nam Tân Định Đạt giải Môn Tiếng anh cấp Quận

28 Ngô Quang Nghĩa 07/01/2009 Nam Bế Văn Đàn Giải khuyến khích Môn Địa lý cấp Quận

29 Lê Uyên Nhi 31/05/2009 Nữ Lê Ngọc Hân Đạt giải Khuyến khích Môn GDCD cấp Quận

30 Bùi Ngọc Minh Phúc 09/09/2009 Nam Tân Mai Đạt giải Khuyến khích Môn Tiếng Anh cấp TP

31 Doãn Tú Phương 06/12/2009 Nữ Tây Sơn Đạt giải Nhì Môn Sinh học cấp Quận

32 Phạm Đức Thái 26/09/2009 Nam Hai Bà Trưng Đạt giải Bóng đá cấp Quận

33 Đào Tiến Thành 27/05/2009 Nam Khương Mai Đạt giải Toán quốc tế

34 Trần Phương Thảo 10/09/2009 Nữ Phương Mai Đạt giải Dacesprot cấp TP

35 Nguyễn Anh Thư 08/09/2009 Nữ Đống Đa Đạt giải Toán quốc tế

36 Vũ Ngọc Anh Thư 06/06/2009 Nữ Tân Mai Giải Ba điền kinh cấp Quận
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37 Nguyễn Anh Thư 10/12/2009 Nữ Huy Văn Đạt giải Môn Tiếng Nhật cấp Quận

38 Phan Minh Trí 12/05/2009 Nam Thái Thịnh Đạt giải Khuyến khích Môn Vật Lý cấp Quận

39 Lê Mạnh Tú 25/09/2009 Nam Hai Bà Trưng Đạt giải Bóng đá cấp Quận

40 Hoàng Anh Tuấn 02/02/2009 Nam Tân Định Đạt giải Bóng đá cấp Quận

41 Trần Triệu Vi 21/11/2009 Nữ Nguyễn Trường Tộ Giải Khuyến khích Môn lịch sử cấp Quận

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG
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